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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh  

9 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2023 
 
 

Huyện Thạch Hà triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 

- an ninh 9 tháng đầu năm 2023 trong điều kiện có nhiều thuận lợi từ những thành 

quả đạt được trong năm 2022 và những năm trước đó; tuy nhiên, vẫn gặp nhiều 

khó khăn từ nguyên nhân khách quan (biến đổi khí hậu ngày càng hiện hữu, dịch 

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, xung đột Nga - Ucraina leo 

thang làm giá phân bón và các mặt hàng tiêu dùng tăng cao…) đã ảnh hưởng 

không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 

nhưng huyện Thạch Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt. 

A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Sản xuất nông nghiệp 

Sản xuất lúa năm 2023, diện tích 15.650,75ha, năng suất bình quân 

55,28 tạ/ha, (tăng 3,18 tạ/ha so với năm 2022), sản lượng 86.529,3 tấn, bằng 

104,8% kế hoạch, trong đó: Vụ Xuân diện tích 8.104ha lúa, năng suất đạt 59,08 

tạ/ha, đạt 110% kế hoạch, tăng 5,69 tạ/ha so với cùng kỳ, là năm có năng suất 

cao nhất từ trước đến nay, sản lượng 47.879 tấn đạt 109% kế hoạch, tăng 3.940 

tấn so với cùng kỳ; vụ Hè Thu diện tích 7.495,25ha, năng suất 51,35 tạ/ha, sản 

lượng 38.490,65 tấn. Tiến độ cây trồng cạn đạt khá1. Triển khai quyết liệt, hiệu 

qủa công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi2. Tổng 

sản lượng thuỷ sản 6.323 tấn/7.350 tấn, đạt 86,03% kế hoạch. Siết chặt công tác 

quản lý chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp (IUU). Bảo vệ, chăm sóc tốt 

4.960ha diện tích rừng. Triển khai Tết trồng cây Xuân Quý Mão gắn với ra quân 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2023; toàn huyện trồng được 

123.420 cây các loại, đạt 106,23% kế hoạch3. Thực hiện cải tạo, chỉnh trang 

2.285 vườn, đạt 114,2% kế hoạch4. Chủ động triển khai kế hoạch công tác 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và phương án bảo vệ rừng, phòng 

cháy, chữa cháy rừng. 

 

 
1 Rau củ quả 1.863,72ha/1.300ha KH, đạt 143,4%KH; năng suất 72,05tạ/ha, sản lượng 13.428 tấn, đạt 150,36% 

kế hoạch; Cây lạc 721ha/780ha KH đạt 92,4%KH; năng suất 24,7 tạ/ha, sản lượng 1.783 tấn.  
2 + Tiến độ tiêm phòng đợt 1: Viêm da nổi cục trâu, bò đạt 64%KH; Dịch tả lợn đạt 82%KH, Tụ huyết trùng lợn 

đạt 81%KH; Cúm gia cầm cho đàn gà đạt 66,3%KH, cúm gia cầm cho đàn vịt đạt 85%KH; Dại chó đạt 

27,7%KH. + Tiến độ tiêm phòng đợt 2: vắc xin LMLM 7.009 con/11.717 con đạt 60%KH, THT trâu bò 

5.482/117717 con đạt 47%KH. Thực hiện 146 cuộc kiểm tra công tác vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, 

sản phẩm động phát hiện và nhắc nhở cảnh cáo 44 trường hợp vi phạm, trong đó phối hợp với UBND xã xử phạt 

02 trường hợp 2.500.000 đ, tiêu hủy trên 450 kg sản phẩm động vật không đảm bảo… 
3 Trong đó: trồng cây xanh trong khu tập trung 85.600 cây, trồng phân tán 22.400 cây; cây khác 15.420 cây. 
4 Tổ chức sản xuất, chăn nuôi (chăn nuôi gà), trồng trọt (trồng mới 11.516 cây ăn quả các loại; 13.940 cây mai, 

đào; sản xuất rau củ quả). 
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2. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

02 xã Thạch Kênh, Việt Tiến được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao năm 20235. Công tác phát triển sản xuất tiếp tục được 

quan tâm6. Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt kết quả 

khá7. Chỉ đạo các xã củng cố các tiêu chí nông thôn mới, tập trung xây dựng 

nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Làm việc với 13/17 xã về 

thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Hoàn thành phê duyệt, nghiệm thu kết quả 

chính sách Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022. Triển khai 

Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2023; tổ chức đánh giá, phân 

hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, có thêm 04 sản phẩm đạt 3 sao8; lựa chọn 14 

ý tưởng đăng ký tham gia mới (đợt 1 có 06 ý tưởng; đợt 2 có 08 ý tưởng). 

3. Quy hoạch, xây dựng, giao thông 

 Chỉ đạo lập Quy hoạch chung các xã còn lại (Thạch Hải, Thạch Lạc, 

Thạch Ngọc, Thạch Sơn) theo kế hoạch9. Hoàn thành quy hoạch chung Thị trấn 

Thạch Hà và quy hoạch Công viên văn hoá Lý Tự Trọng điều chỉnh10. Chỉ đạo 

triển khai nâng cấp, sửa chữa hệ thống trang trí chiếu sáng tại Trung tâm Thị 

trấn Thạch Hà và trung tâm hành chính các xã, thị trấn. Từng bước nâng cao 

chất lượng công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng11. Ngày 07/7/2023, 

UBND tỉnh đã phê duyệt Đồ an quy hoạch phân khu công nghiệp Bắc Thạch Hà 

tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 1618/QĐ-UBND. Phê duyệt, ban hành Đề án xây 

dựng thị trấn Thạch Hà đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí Đô thị loại IV12. Chỉ 

đạo ra quân phát quang giải tỏa hành lang an toàn giao thông 171,20km. Cơ 

bản hoàn thành đúng tiến độ các nội dung liên quan dự án đường bộ cao tốc 

Bắc Nam đoạn qua huyện Thạch Hà13. Chỉ đạo, hướng dẫn việc xét công nhận 

sáng kiến, đề tài khoa học trên địa bàn huyện14. 

 

 

 
5 Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 13/9/2023. 
6 Xây dựng mới 52 MH sản xuất có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên (01 MH lớn, 07 MH vừa, 44 MH nhỏ) 

trong đó nhiều mô hình nuôi đối tượng, hình thức mới như: Lươn, Dúi, Chồn... Xây dựng vùng nguyên liệu 

chứng nhận VietGAP, thực hiện truy xuất nguồn gốc 3 sản phẩm tại các xã Thạch Trị, Việt Tiến, Thạch Kênh. 

Xây dựng cấp mã vùng trồng cho các sản phẩm ở các xã... 
7 Huy động đông đảo lực lượng ra quân xây dựng nông thôn mới; đổ bê tông lề đường 45,2 km; xây dựng 10,1 

km hàng rào thoáng; trồng 5.707 cây xanh bóng mát; xây mới 25,8 km bồn trồng cây hàng rào xanh; trồng mới 

66,2 km hàng rào xanh; đúc 13,4 km nắp đậy rãnh thoát nước; di dời 107 công trình phụ trợ, 141 công trình chăn 

nuôi; lắp đặt 1.868 bể xử lý nước thải; xây dựng 322 nhà vệ sinh tự hoại; hiến 6.921m2 đất, 4.001m hàng rào ... 
8 Đến nay, toàn huyện có 27 sản phẩm đạt chuẩn OCOP (tổng 29 sản phẩm nhưng có 02 sản phẩm đã hết 

thời hạn sử dụng chứng nhận OCOP). 
9 Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch chung xây dựng các xã Thạch Hải, Thạch Lạc, Thạch Ngọc, 

Thạch Sơn. Đến nay, đã phê duyệt quy hoạch xã Thạch Hải, các xã Thạch Lạc và Thạch Ngọc. 
10 Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 và Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của 

UBND tỉnh. 
11 Góp ý, thỏa thuận quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch 15 dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Thực hiện cấp 

phép xây dựng 50 công trình nhà ở riêng lẻ. 
12 Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 20/7/2023. 
13 Đến ngày 15/9/2023: Tiến độ giải ngân 427,77 tỷ đồng/630,3 tỷ đồng, đạt 67,87% nguồn vốn. Đã áp giá, 

phê duyệt bồi thường đất nông nghiệp của 1.791 hộ và các loại đất do UBND cấp xã quản lý; chi trả 1.776/1.791 

hộ. Thu hồi và bàn giao 155,9ha đất nông nghiệp cho Chủ đầu tư; Đất ở đã chi trả 161 hộ, thu hồi diện tích 

5,44 ha. Triển khai thi công 9/9 khu tái định cư. 

14 Công nhận 318 SKKN lĩnh vực giáo dục năm 2023. Trình tỉnh đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng 

cấp huyện 10 sáng kiến, đề tài khoa học. 



3 

4. Công nghiệp - TTCN, thương mại - dịch vụ 

Đến nay, tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp Phù Việt đạt 45.75%. Hoạt động 

sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ duy trì đà 

tăng trưởng; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 3.197.949 triệu 

đồng, bằng 117,4% so với cùng kỳ năm 2022; giá trị sản xuất thương mại - dịch 

vụ ước đạt 4.288.361,00 triệu đồng, bằng 118.39% so với cùng kỳ năm 202215. 

Đề xuất UBND tỉnh thành lập Cụm công nghiệp Tân Lâm Hương16. Các sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tiếp tục phát triển, khẳng định được chỗ 

đứng trên thị trường17. Chú trọng gìn giữ, phát huy, khai thác giá trị các làng 

nghề, làng nghề truyền thống được UBND tỉnh công nhận18. 

5. Tài chính - Đầu tư 

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý, thu ngân sách. Ước 

đến 30/9/2023, thu ngân sách trên địa bàn 259.265 triệu đồng, đạt 70% kế hoạch 

UBND tỉnh, đạt 62% kế hoạch HĐND huyện giao19. Công tác quản lý, điều hành 

chi ngân sách đảm bảo nguyên tắc, chế độ tài chính, đáp ứng các nhiệm vụ 

được giao. Đến nay, đã giải ngân nguồn vốn đầu tư công 492.102 triệu đồng, đạt 

tỷ lệ 47,3% kế hoạch vốn được giao. Thu hút 04 dự án đầu tư vào địa bàn với 

tổng nguồn vốn đầu tư hơn hơn 3.622 tỷ đồng20. Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy 

nhanh tiến độ thi công các công trình21, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để 

sớm khởi công các dự án22. Tích cực phối hợp Nhà đầu tư trong triển khai các 

thủ tục xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm của Trung ương, tỉnh23. Tín dụng 

ngân hàng tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản 

xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân24. 

 

 
15 Theo giá hiện hành. 
16 Tờ trình số 1549/TTr-UBND ngày 04/7/2023. 
17 Cu đơ Phong Nga, Kẹo lạc Tú Uyên, trà gạo lứt Omega An Phát của Công ty TNHH khoa học và công nghệ 

An Phát (Thạch Hà)… 
18 Đến nay, UBND tỉnh công nhận 03 làng nghề, 01 làng nghề truyền thống, 01 nghề truyền thống (Làng nghề 

truyền thống nón lá Ba Giang, xã Việt Tiến; Làng nghề đan Lát thôn Nam Giang, xã Thạch Long; Làng nghề đan 

lát Phú Quý, xã Thạch Liên; Làng nghề hoa cây cảnh Bắc Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn; nghề truyền thống nề Đình Hòe, 

xã Đỉnh Bàn). 
19 Thu tiền thuế, phí trên địa bàn đạt 116.829 triệu đồng, đạt 98% kế hoạch HĐND huyện giao, đạt 96% so với cùng 

kỳ năm 2022; thu tiền sử dụng đất đạt 142.436 triệu đồng, đạt 47% kế hoạch HĐND huyện giao… Có 04/22 xã có 

số thu cao so với kế hoạch HĐND huyện giao như: Việt Tiến 188%; Thạch Thắng 180%; Thạch Kênh 144%, Đỉnh 

Bàn 122%. 
20 Dự án Trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc tại xã Lưu Vĩnh Sơn tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng; Dự án Nhà máy sản 

xuất mì sợi tươi tại xã Việt Tiến với tổng mức đầu tư 6,7 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị 

trấn Thạch Hà với tổng mức đầu tư 1.985 tỷ đồng; đặc biệt, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu 

công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1) với số vốn đầu tư là 1,555 nghìn tỉ đồng được Thủ tướng Chính phủ 

chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1003/QĐ-TTg vào ngày 29/9/2023. 
21 Các dự án: “Nâng cấp, mở rộng đường nối Quốc lộ 1A tại ngã ba Thạch Long đi đường tỉnh ĐT.549”, “Củng 

cố, nâng cấp tuyến đê Hữu Phủ đoạn từ cầu Cửa Sót đến núi Nam Giới, huyện Thạch Hà”, “Xử lý cấp bách đê 

Hữu Phủ đoạn từ K10+00 đến K15+315, huyện Thạch Hà”. Đường giao thông từ Quốc lộ 15B xã Việt Tiến đến 

đường Thượng Ngọc, xã Thạch Ngọc. Dự án Đường trục chính xã Lưu Vĩnh Sơn. Xây dựng các Khu tái định cư 

phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua huyện… 
22 Các dự án: Tiểu dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh” do Cơ quan 

Phát triển Pháp AFD tài trợ; dự án xây dựng cầu Đò Bang, xã Thạch Lạc. 
23 Khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa Hà Tĩnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji; Khu Công 

nghiệp và Khu đô thị, dịch vụ VSIP tại các xã Thạch Liên, Việt Tiến và thị trấn Thạch Hà; Khu thương mại, 

dịch vụ, du lịch và thể thao phía Tây Nam tại xã Thạch Xuân và Lưu Vĩnh Sơn của Công ty CPPT Bất động 

sản SILK PATH. 
24 Ước đến 30/9/2023, tổng dư nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện là 2.001 tỷ đồng/7.738 khách hàng, 

đạt 98% kế hoạch, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 92%. Tổng dư nợ cho vay tại Ngân hàng 

Chính sách xã hội huyện đạt 631 tỷ đồng/11.311 khách hàng vay vốn, đạt 97,31 % kế hoạch. 
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6. Tài nguyên và Môi trường, Giải phóng mặt bằng 

Hoàn thành việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 202325. Chỉ đạo chấn chỉnh, 

tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường trên địa 

bàn. Hoàn thành công tác thống kê, kiểm kê đất đai năm 2022. Giao đất 58 lô với 

diện tích 13.087,2m2/26. Tiếp tục thực hiện công nhận đất ở trước ngày 

18/12/1980: tiếp nhận 244 hồ sơ, quyết định công nhận 513 hồ sơ27; công nhận 

đất nông nghiệp cho các hộ gia đình theo Hướng dẫn 3888/HD-STNMT của Sở 

Tài nguyên và Môi trường: phê duyệt 4 hồ sơ28. Tăng cường công tác thu gom, xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt; tỷ lệ thu gom, xử lý đạt 96,7%. Tập trung thực hiện 

công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua huyện 

và 10 dự án khác29. 

 II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Văn hóa - Thông tin 

Tổ chức tốt các chương trình, hoạt động văn hoá, lễ hội trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán30. Đẩy mạnh tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân; tuyên truyền 

các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông 

thôn mới, cải cách hành chính, Đề án 06 về dữ liệu dân cư… Quan tâm các hoạt 

động thể thao quần chúng31. Công tác bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị 

các di tích trên địa bàn luôn được chú trọng32. Tập trung thực hiện công tác 

chuyển đổi số theo lộ trình33; đẩy mạnh hoạt động các tổ chuyển đổi số cộng đồng 

đã thành lập34. Cơ bản hoàn thành dự thảo Đề án đặt tên một số tuyến đường ở 

thị trấn Thạch Hà35. 

2. Giáo dục và Đào tạo 

Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được giữ vững và nâng cao, chất 

lượng giáo dục mũi nhọn được khẳng định. Năm học 2022 - 2023 giáo dục 

Thạch Hà xếp thứ nhất toàn tỉnh với 17/17 tiêu chí xuất sắc36. Đợt 1 năm 2023, 

 
25 UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 01/6/2023. 
26 Đấu giá 32 lô diện tích 6.425,0 m2; Cấp quyền 26 lô diện tích 6.662,2 m2. 
27 Lũy kế, tiếp nhận 1.662/2.392 hồ sơ, Quyết định công nhận 1.498/1.662 hồ sơ đã tiếp nhận, đạt tỷ lệ 90,13%. 
28 Lũy kế, phê duyệt 29 hồ sơ/129 hồ sơ thẩm định/129 hồ sơ tiếp nhận. 
29 Diện tích thu hồi để bồi thường, hỗ trợ là 59,03 ha; số hộ bị ảnh hưởng 1.023 hộ; giá trị bồi thường, hỗ trợ 

212.251 tỷ đồng; đến nay, nhiều dự án đã bàn giao mặt bằng một số vị trí cho các Chủ đầu tư triển khai. 
30 Lễ hội Đền Chiêu trưng Đại vương Lê Khôi, lễ hội Miếu Ao, lễ hội Đền Hương Nao, Lễ hội Đền Sắc, lế Hội 

văn hóa Làng Tương Nịu, lễ hội Đền Nen, lễ hội Đền Truông Bát, lễ hội Mùa Du lịch biển... 
31 Tồ chức và tham gia một số giải: Giải bóng chuyền nữ khối cơ quan, đơn vị toàn huyện; Giải bóng chuyền nữ 

toàn tỉnh; Giải Việt dã toàn tỉnh tại Lộc Hà (Giải Nhì cá nhân nam, Giải Nhì đội nữ); Giải bóng chuyền nam toàn 

tỉnh; Giải 3 đội nam đua thuyền toàn tỉnh. 
32 9 tháng đầu năm, UBND tỉnh công nhận 5 di tích lịch sử văn hóa (nâng số di tích hiện nay lên 110 di tích được 

xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 07 di tích cấp quốc gia và 103 di tích cấp tỉnh). Thành lập 05 Câu 

lạc bộ Dân ca Ví, Giặm; nâng tổng số Câu Lạc bộ Dân ca Ví, Giặm lên 22/22 xã, thị trấn. 
33 Tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu chuyển đổi số huyện Thạch Hà lần thứ nhất. Hoàn thành việc xây dựng số 

hóa chỉ dẫn địa lý các di tích, danh thắng huyện Thạch Hà. Chỉ đạo cơ sở xây dựng hệ thống Đài truyền thanh ứng 

dụng CNTT - Viễn thông. Rà soát, cấp mới, cập nhật thông tin chữ ký số cho CBCC lãnh đạo quản lý và bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; tập huấn 15 lớp bổ cứu các nội dung về hồ sơ công việc, dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình, định danh xác thực điện tử, biên tập, quản trị trang thông tin điện tử cho các xã, thị trấn. Cung cấp 

131 dịch vụ công mức độ trực tuyến toàn trình cấp huyện, 67 dịch vụ công trực tuyến toàn trình cấp xã… 
34 Ra mắt 48 tổ chuyển đổi số cấp thôn, 3 tổ chuyển đổi số cấp xã. Đến nay, toàn huyện có 21 tổ chuyển đổi số cấp 

xã, 155 tổ chuyển đổi số cấp thôn. Hoàn thành việc sáp nhập Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, thôn với Tổ 

công tác Đề án 06. 
35 Đã cập nhật, điều chỉnh dự thảo Đề án ngay sau khi UBND tỉnh có Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung thị 

trấn Thạch Hà; UBND huyện và Ban Thường vụ Huyện uỷ đang chuẩn bị họp nghe và cho ý kiến. 
36 Thạch Hà tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh khi tham gia các cuộc thi, giao lưu cấp tỉnh, quốc gia; tham 

gia Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh đạt cao về số lượng và chất lượng, với 100 em đạt giải 
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có 10 trường được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia37. Thực 

hiện hiệu quả chương trình Giáo dục Phổ thông mới đối với lớp 1,2,3,6,7,10 

năm học 2022 - 2023; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình Giáo 

dục Phổ thông mới đối với lớp 4, lớp 8, lớp 11 năm học 2023 - 2024. Tỷ lệ học 

sinh hoàn thành chương trình môn học và tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS 

đạt cao38. Hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 

2024, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 202339. Hoàn thành nhiệm vụ năm học 

2022 - 2023; triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Chỉ đạo các trường 

thực hiện hiệu quả, ý nghĩa các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng 

sống, hoạt động trải nghiệm cho học sinh.  

3. Y tế 

Tập trung công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Thường xuyên 

kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, kịp thời xử lý các cơ sở vi phạm40. 

Chỉ đạo công tác quản lý giá thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế đối với các cơ sở kinh 

doanh dược trên địa bàn. Ước đến 30/9/2023, tỷ lệ BHYT đạt 94%, bằng 99,5% 

kế hoạch được giao, tăng 0.7% so với cùng kỳ năm 202241. Triển khai thực hiện 

Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn huyện42. 

Thực hiện có hiệu quả, thường xuyên Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. 

4. Lao động, chính sách xã hội 

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Công tác xã hội hóa hỗ trợ, tặng 

quà cho các đối tượng trong các dịp lễ, tết luôn được quan tâm và đạt hiệu quả tốt. 

Kịp thời trao quà, động viên các gia đình, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, 

người có công nhân dịp Tết Nguyên đán; tổng số tiền quà huy động 22.883 suất 

với tổng giá trị 10,069 tỷ đồng43. Chú trọng các hoạt động đào tạo nghề, giới 

thiệu việc làm cho lao động44; tạo việc làm mới cho 2.211 lao động, đạt 88,44% 

kế hoạch năm 202345. Quan tâm công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em46. 

 
(Trong đó: 17 giải Nhất, 26 giải Nhì, 38 giải Ba, 19 giải Khuyến khích, 01 em đạt thủ khoa môn Hóa học (số 

lượng và chất lượng giải cao nhất từ trước đến nay). 
37 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (MN 2 Thị trấn, TH Thạch Long, TH Thạch Ngọc, TH Ngọc Sơn, TH 

Tượng Sơn TH Thạch Thắng, TH Thạch Trị ),  3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (MN Thạch Kênh, MN, 

Phù Việt, MN Việt Xuyên). Lũy kế, có 60/67 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó: cấp mầm non: 25/28 trường, 

chiếm tỷ lệ 89,3%; tiểu học có 20/25 trường đạt chuẩn chiếm tỷ lệ 80% (trong đó: trường đạt mức độ 1 là 6 trường, 

mức độ 2 là 14 trường); cấp THCS có 11/14 trường đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 78,57%. 
38 Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình môn học: 100%; tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS: 99,32%. 
39 Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT là 99,63% (trên tổng số 1.360 em học sinh lớp 12), có 912 em học sinh trúng 

tuyển vào các trường Đại học trong cả nước, chiếm 70,53% số em học sinh dự thi (không tính Trường nghề do Trường 

nghề không có học sinh đăng ký thi Đại học). 
40 Tổ chức kiểm tra 631 cơ sở, trong đó cấp xã 585 cơ sở, cấp huyện 46 cơ sở; phát hiện 81 cơ sở vi phạm; xử lý 

vi phạm 21 cơ sở (cấp xã 15, cấp huyện 6) với số tiền 44.800.000 đồng (cấp xã 21.050.000, cấp huyện 

23.750.000 đồng). 
41 Một số xã có tỷ lệ đạt cao như Thạch Ngọc (98,3%), Thạch Liên (98,6%)… 
42 Theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Hướng dẫn số 909/HD-SYT ngày 

17/3/2023 của Sở Y tế Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 24/5/2023 của UBND huyện. 
43 Trong đó, kết nối, kêu gọi các tổ chức, cá  nhân hảo tâm tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn 12.608 suất với giá trị 6.025.040.000 đồng43; quà từ ngân sách nhà nước 

7.059 suất với giá trị 2.875.150.000 đồng43; quà chúc thọ 3.216 suất với giá trị 1.169.300.000 đồng. 
44 Tiến hành rà soát nhu cầu đào tạo nghề năm 2023 tại các xã, thị trấn; khảo sát nhu cầu sử dụng lao động trình độ 

trung cấp, cao đẳng giai đoạn 2023 - 2025 tại các doanh nghiệp. Đến nay đã tổ chức 11 lớp đào tạo nghề cho 382 lao 

động nông thôn... Phối hợp tổ chức 04 lớp kỹ thuật chế biến món ăn tại các xã Thạch Kênh, Thạch Ngọc, Thạch 

Xuân, Thạch Đài; 01 lớp nghiệp vụ bán hàng tại xã Thạch Hội; 01 lớp chăn nuôi lợn tại xã Thạch Thắng, 01 lớp 

chăn nuôi gà tại xã Thạch Liên, 01 lớp trồng cây ăn quả tại xã Lưu Vĩnh Sơn; 03 Điện dân dụng tại các xã: 

Thạch Trị, Thạch Lạc, Lưu Vĩnh Sơn. 
45 Trong đó: Việc làm trong tỉnh: 780 người; ngoài tỉnh 610 người; xuất khẩu lao động 821 người. 
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Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao 

động, Tháng hành động vì trẻ em. Phối hợp Uỷ ban MTTQ huyện rà soát, đề xuất 

tỉnh hỗ trợ xây dựng 143 nhà ở cho các đối tượng47; được Ban Chỉ đạo 630 tỉnh 

(nhà ở do Bộ Công an vận động tài trợ) phê duyệt 32 nhà trong đợt 1 với tổng số 

tiền 2,24 tỷ đồng. Tích cực kết nối, kêu gọi các Nhà tài trợ hỗ trợ các chương 

trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện48. 

III. NỘI CHÍNH, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Quốc phòng - An ninh 

Tình hình an ninh, quốc phòng được bảo đảm, giữ vững, không có vụ việc 

bất ngờ, đột xuất xảy ra. Tập trung công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội 

phạm49. Triển khai hiệu quả các đợt cao điểm phòng chống tội phạm, đảm bảo 

ANTT. Chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau các 

kỳ nghỉ Lễ. Tiếp tục thực hiện quyết liệt Đề án 06 của Chính phủ về dữ liệu dân 

cư với nhiều thành tích xuất sắc; Thạch Hà là đơn vị cấp huyện duy nhất trên địa 

bàn toàn tỉnh được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen50. Tổ chức Lễ giao 

nhận quân năm 2023 nhanh gọn, đảm bảo an toàn; bàn giao 157 tân binh (trong 

đó có 132 chiến sỹ tham gia nghĩa vụ Quân sự, 25 chiến sỹ tham gia nghĩa vụ 

Công an Nhân dân). Chỉ đạo các xã Thạch Liên, Thạch Kênh, Tượng Sơn, Việt 

Tiến, Ngọc Sơn hoàn thành diễn tập chiến đấu cấp xã khu vực phòng thủ năm 

2023 đạt 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí 

trang bị kỹ thuật. 

2. Thanh tra, Tư pháp 

Triển khai 05 cuộc thanh tra, gồm 04 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và 01 

 
46 Phối hợp tổ chức truyền thông phòng chống đuối nước cho hơn 1.200 học sinh các trường tiểu học; tuyên 

truyền về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước tại 22/22 xã thị trấn 

với gần 14.000 học sinh tham gia. Thăm hỏi, trao 1.125 suất quà với trị giá 397, 5 triệu đồng nhân dịp Ngày 

Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Phối hợp với Văn phòng Dự án Shishan Foundation trao học bổng các đợt 1 cho học sinh 

có hoàn cảnh khó khăn của huyện (55 học sinh với số tiền 55 triệu đồng). Xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức 

Tết Trung thu năm 2023. 
47 Hộ nghèo 40 nhà, hộ cận nghèo 47 nhà, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 20 nhà, hộ người có công 36 nhà. 
48 Ngày 26/8/2023, phối hợp Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức “Lễ tiếp nhận nguồn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, mua thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thạch Hà và ủng 

hộ quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao có hoàn cảnh khó khăn vào đại học” (các doanh nghiệp hỗ trợ huyện Thạch 

Hà xây dựng 155 ngôi nhà ở trị giá hơn 10,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có 

nhà ở xuống cấp và 150 thẻ BHYT trị giá 105 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn). Ngày 11/9, Tổng 

Công ty Khí Việt Nam (Công ty thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) phối hợp với UBND huyện, Uỷ 

ban MTTQ huyện tổ chức lễ bàn giao 50 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn trên địa bàn (tổng trị giá 3,5 tỷ đồng). 
49 i) Tội phạm và vi phạm hình sự tội phạm và vi phạm pháp luật hình sự xảy ra 32 vụ, 72 đối tượng; đã điều tra 

khám phá 27/32 vụ (đạt tỷ lệ 84,37%). triệt xóa 02 đường dây đánh bạc, thu giữ 700 triệu đồng; bắt 02 đối tượng 

truy nã; triệu tập, gọi hỏi, răn đe, giáo dục 82 lượt đối tượng. Tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên 

địa bàn giảm 05 vụ so với cùng kỳ năm 2022 (đạt tỷ lệ 20%). ii) Tội phạm tham nhũng, kinh tế, môi trường 

phát hiện, bắt giữ đối với 63 vụ, 80 đối tượng (Giảm 88 vụ = 58,2%, 79 đối tượng = 49,68% so với cùng kỳ năm 

2022), thu giữ 7,9kg pháo; 234,2 m3 đất, cát; 442,9kg thực phẩm bẩn, số hàng hóa trị giá hơn 100 triệu đồng và 

một số tang vật khác có liên quan. Khởi tố 04 vụ, 15 bị can; xử lý vi phạm hành chính 59 vụ, 65 đối tượng. iii) 

đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy phát hiện, bắt giữ 37 vụ, 49 đối tượng về hành vi “Tàng trữ, tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy” (Tăng 15 vụ = 65,21%, giảm 12 đối tượng = 

20,31% so với cùng kỳ năm 2022), khởi tố 06 vụ, 10 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 31 vụ, 39 đối tượng. iv) 

tình hình cháy nổ xảy ra 06 vụ, thiệt hại tài sản khoảng 40 triệu đồng (Trong đó: 01 vụ cháy nhà dân; 02 vụ 

cháy cột điện; 02 vụ cháy cây bụi, cỏ bụi; 01 vụ cháy nhà chứa rơm; 01 vụ cháy rừng). 
50 Huyện Thạch Hà vinh dự là 1 trong 10 đơn vị cấp Quận, huyện, thị, thành trên cả nước về đích trong công tác 

cấp thẻ Căn cước công dân (đạt chỉ tiêu 100% cấp thẻ Căn cước công dân cho công dân trên địa bàn). 06 xã Thạch 

Kênh, Thạch Văn, Thạch Liên, Thạch Ngọc, Thạch Long, Thạch Xuân được Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng 

(những xã, phường đầu tiên trong toàn quốc hoàn thành cấp thẻ CCCD). 
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cuộc thanh tra trách nhiệm51; đã ban hành 05 kết luận thanh tra52. Duy trì và thực 

hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, tổ chức tiếp 441 lượt người (tăng 10,5% so 

với cùng kỳ năm 2022)53. Tiếp nhận 343 đơn KN, TC, KNPA (phát sinh mới: 300 

đơn, 43 đơn chuyển tiếp từ năm 2022 sang); đã giải quyết 288/343 đơn, đạt 

83,97%54. 

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các lĩnh 

vực55. Phối hợp chặt chẽ trong công tác xử lý vi phạm hành chính; tiến hành xử 

phạt vi phạm hành chính 92 vụ, 94 đối tượng56. Hoàn thành đánh giá và công 

nhận 21/22 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 202257. Từng bước số hoá 

công tác hộ tịch, chứng thực58. 

3. Nội vụ 

Chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai nghiêm túc Kế 

hoạch cải cách hành chính năm 202359. Chỉ đạo 100% cơ quan, đơn vị hoàn 

thành tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. Thực hiện tốt chế 

độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức60. Phát động phong trào thi 

đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các phong trào 

chuyên đề: “Viết gương người tốt ,việc tốt” giai đoạn 2021 - 2023; “Đẩy mạnh 

phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí”… Quan tâm kịp thời công tác thi đua khen thưởng61. Triển khai tuyển dụng 

 
51 Thanh  tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, đầu tư XDCB, quản lý sử dụng tiền sử dụng đất và 

nguồn bổ sung có mục tiêu tại xã Thạch Văn; Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn bổ 

sung có mục tiêu, tiền sử dụng đất và đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Ngọc Sơn, xã Thạch Khê và xã Thạch Sơn; 

thanh tra trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân và 

công tác phòng chống tham nhũng tại xã Tân Lâm Hương, xã Thạch Lạc và thị trấn Thạch Hà. 
52 02 Kết luận thanh tra kinh tế - xã hội tại xã Thạch Văn, xã Ngọc Sơn và 03 kết luận thanh tra trách nhiệm tại 

các xã Thạch Lạc, Thị trấn và Tân Lâm Hương. 
53 Trong đó: Cấp huyện tiếp 120 lượt người (định kỳ: 14 lượt; thường xuyên: 106 lượt); cấp xã tiếp 321 lượt người 

(định kỳ: 123 lượt; thường xuyên: 198 lượt). 
54 + Cấp huyện: Đủ điều kiện giải quyết: 164 đơn/166 đơn tiếp nhận. Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 

của cấp huyện 74 đơn (KN 07 đơn, TC 02 đơn, KNPA 65 đơn). Đã giải quyết: 49/74 đơn, đạt 66,22% (KN 

02/07 đơn, TC 02/02 đơn, KNPA 45/65 đơn). + Cấp xã: tiếp nhận 269 đơn, gồm: Ban Tiếp dân huyện 

chuyển đến: 90 đơn, tiếp nhận tại xã: 179 đơn. Số đơn đủ điều kiện giải quyết 269 đơn (KN: 05 đơn, TC: 01 

đơn, KNPA: 263 đơn). Đã giải quyết 239/269 đơn, đạt tỷ lệ 88,85% (KN: 05/05 đơn, TC 01/01 đơn, KNPA 

233/263 đơn). 
55 Tổ chức 49 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tập trung, tư vấn pháp luật cho hơn 5.000 lượt người. 

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về dân sự; đất đai; hôn nhân gia đình; phòng, chống ma túy; giao 

thông; an ninh trật tự…. 
56 Trong đó: cấp huyện: 25 vụ, 27 đối tượng; cấp xã: 67 vụ, 67 đối tượng; tổng số tiền thu từ xử phạt VPHC: 

614.483.000 đồng. 
57 01 xã không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 (xã Đỉnh Bàn). 
58 Giải quyết TTHC trên dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 của Chính phủ về dữ liệu dân cư: 1.339 hồ sơ 

đăng ký khai sinh, 640 hồ sơ đăng ký kết hôn, 470 hồ sơ đăng ký khai tử. Chứng thực gần 5.000 bản sao điện tử từ 

bản chính, 100% đơn vị cấp xã đã tiến hành chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. 
59 Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2022, triển khai Kế hoạch CCHC năm 2023 

và Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC 07 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng 

tâm 05 tháng cuối năm. Thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nội dung theo Kế 

hoạch ban hành... 
60 Nâng bậc lương thường xuyên đối với 113 cán bộ, công chức, viên chức; nâng bậc lương trước thời hạn đối 

với 7 công chức cấp huyện, 9 viên chức đơn vị sự nghiệp, 25 cán bộ công chức cấp xã; duyệt nâng lương cho  

260 viên chức giáo dục... 
61 Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến cho” 40 tập thể; tặng danh hiệu lao động tiên tiến 

cho 480 cá nhân, trong đó CSTĐCS cho 69 cá nhân; tặng Giấy khen cho 76 tập thể,  290 cá nhân. Tham mưu trình Chủ 

tịch UBND tỉnh tặng cờ Thi đua xuất sắc cho 03 tập thể; tập thể xuất sắc cho 08 tập thể; Bằng khen cho 06 tập thể và 19 

cá nhân; trình Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 01 tập thể; Bằng khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân. 

Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho 110 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua, 

chuyên đề; khen thưởng 10 cá nhân có thành tích đột xuất trong đấu tranh phòng chống tội phạm; 46 giáo viên và 192 học 

sinh có thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi; khen thưởng đối ngoại cho 16 tập thể, 03 cá nhân khen thưởng có thành 

https://hscvth.hatinh.gov.vn/thachha/hosocv.nsf/str/BD709998010D99DC472589500008A2DA?OpenDocument
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viên chức giáo dục năm học 2023 - 2024 và viên chức Trung tân Văn hoá - 

Truyền thông và Trung tâm Y tế huyện theo quy định. Thực hiện tốt công tác 

quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác Hội và thanh niên62. 

B. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Việc thực hiện một số tiêu chí trong xây dựng huyện nông thôn mới 

nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu đang gặp 

nhiều khó khăn. 

- Diện tích một số cây trồng cạn không đạt chỉ tiêu đề ra (lạc, đậu, khoai 

lang…). Tiến độ kiên cố hoá kênh mương bê tông một số xã còn chậm. Kết quả 

tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 đạt thấp. Dịch bệnh vẫn phát sinh trên 

cây trồng, vật nuôi63. Việc hấp thu chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn 

theo Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh và Nghị 

Quyết 23/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND huyện chưa nhiều, chưa đồng 

đều giữa các địa phương. 

- Việc triển khai các thủ tục đầu tư, thi công các công trình và công tác 

giải phóng mặt bằng một số dự án tiến độ còn chậm. 

- Công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, một số sắc thuế đạt thấp so 

với kế hoạch HĐND huyện giao, như: thuế thu nhập cá nhân đạt 36%; lệ phí 

trước bạ đạt 42%. Một số xã đạt rất thấp như: Thạch Hội 11%; Thạch Liên 16%, 

Thạch Sơn 16%, Thạch Lạc 18%... 

- Việc quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn còn gặp nhiều khó 

khăn. Xử lý các trường hợp cho thuê đất sai thẩm quyền và công tác chỉnh lý hồ 

sơ địa chính đối với các hộ hiến đất xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

tiến độ còn chậm.  

- Công tác xử lý các kết luận sau Thanh tra đôi lúc còn chậm. Vẫn còn 

nhiều đơn thư của công dân chưa được giải quyết kịp thời, thời gian giải quyết 

còn kéo dài. Một số đơn vị quan tâm chưa đúng mức đối với các kiến nghị của cử 

tri và Nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông vẫn 

tiềm ẩn nhiều nguy cơ64.  

2. Nguyên nhân 

* Khách quan: 

- Nhiều chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí và Hướng dẫn thực hiện các 

tiêu chí cấp xã, cấp huyện mới ban hành có yêu cầu cao hơn so với trước đây 

như: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Y tế; Hành chính công; 

Môi trường; Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu,… 

- Thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường ảnh hưởng đến quá trình sinh 

trưởng phát triển của các cây trồng, vật nuôi, nhưng thuận lợi cho nhiều đối 

tượng dịch bệnh phát sinh gây hại. 

 
tích đóng góp, an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho 35 tập thể Lao động tiên 

tiến 1.675 lao động tiên tiến, 226 CSTĐCS; Giấy khen cho 09 tập thể và 160 cá nhân về thành tích năm học 

2022 - 2023. 
62 Chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2017 - 2022, Cuộc 

thi Tiếng hát người cao tuổi toàn huyện; Đại hội Hội Đông ý - Châm cứu huyện nhiệm kỳ 2017 - 2023. 
63 Bệnh vàng lá di động trên lúa; bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. 
64 Tai nạn giao thông xảy ra 17 vụ làm 09 người chết, 09 người bị thương (tăng 06 vụ = 54,54%, số người chết 

bằng cùng kỳ, tăng 06 người bị thương = 33,33% so với cùng kỳ năm 2022). 
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- Các thiết bị mang tính đặc thù, hạn chế số lượng như: hệ thống xử lý 

nước thải, vật tư y tế,… không có nhà cung cấp ảnh hưởng trực tiếp đến công tác 

thẩm định giá các gói thầu mua sắm trang thiết bị. Công tác giải phóng mặt bằng 

dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện chi phối thời gian, nhân lực 

và tiến độ, kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác...  

- Ý thức chấp hành pháp luật về xây dựng của một số tổ chức, cá nhân 

còn hạn chế. Việc giải quyết tồn đọng trên lĩnh vực đất đai tại một số đơn vị, địa 

phương hiệu quả còn hạn chế có nguyên nhân khách quan là những việc phức 

tạp, xảy ra từ nhiều năm trước, thiếu cơ sở pháp lý để giải quyết. 

* Chủ quan: 

- Một số ngành, đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện, công tác phối hợp đôi lúc chưa tốt; chất lượng tham 

mưu còn hạn chế, chưa kịp thời cụ thể hóa và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, kế 

hoạch đã ban hành. 

- Nhiều hộ dân vẫn còn chủ quan, không phun thuốc phòng bệnh nên vẫn 

còn diện tích cây trồng bị thiệt hại do sâu bệnh.  

- Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tuyên truyền ở một số lĩnh vực 

có thời điểm còn hạn chế. Ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của một bộ 

phận cán bộ, đảng viên chưa cao. 

- Tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu ngân sách trên địa bàn vẫn chủ yếu là từ thu 

tiền cấp quyền sử dụng đất, trong khi thị trường bất động sản những tháng đầu 

năm khá trầm lắng. Quá trình lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và xác định giá 

đất cụ thể còn chậm. Công tác đôn đốc thu nợ thuế đôi lúc còn thiếu quyết liệt, 

các biện pháp cưỡng chế thiếu hiệu quả. 

C. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI 

NĂM 2023 

1. Tập trung phát triển nông nghiệp 

Thực hiện đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất vụ vụ Đông gắn với công 

tác chống hạn, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng. Triển khai các giải pháp 

phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi. Chú trọng xây dựng, phát 

triển, nhân rộng các mô hình kinh tế. Tập trung hoàn thành chương trình cải tạo, 

chỉnh trang, phát triển kinh tế vườn hộ và tích tụ ruộng đất năm 2023. Rà soát, 

lập phương án phá bờ thửa, xây dựng cánh đồng lớn chuẩn bị cho Kế hoạch sản 

xuất năm 2024. Tăng cường, chủ động các giải pháp phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng Kế hoạch sản xuất nông nghiệp 2024 và Đề án sản 

xuất vụ Xuân 2024. 

2. Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh 

Tiếp tục thực hiện quyết liệt Đề án “Xây dựng huyện Thạch Hà đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2024” và Đề án xây dựng thị trấn 

Thạch Hà cơ bản đạt đô thị loại IV. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí 

hướng tới nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ đạo 06 xã 

(Thạch Sơn, Thạch Liên, Thạch Ngọc, Thạch Thắng, Thạch Văn, Thạch Lạc) xây 

dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã (Ngọc Sơn, Thạch Đài, Nam 

Điền) xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao thương hiệu, 

chất lượng và giá trị sản phẩm trên địa bàn; lựa chọn, hướng dẫn các cơ sở thực 
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hiện phương án sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình OCOP năm 2023. 

Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương 

nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng. 

3. Về quy hoạch, xây dựng, giao thông 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch đã được phê 

duyệt. Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng các xã Thạch Sơn, Thạch Ngọc, 

Thạch Lạc. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng. Nâng cao 

chất lượng công tác quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện. Phát động 

cơ sở ra quân tu sữa, nâng cấp đường xá, cầu cống phục vụ cho nhân dân đi lại 

trong mùa mưa bão. 

4. Về công nghiệp - TTCN và thương mại, dịch vụ, du lịch 

Tiếp tục nâng tỷ lệ lấp đầy tại cụm công nghiệp Phù Việt và các khu 

thương mại - dịch vụ, khu vực có lợi thế. Thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện 

“Đề án phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch giai đoạn 2022 - 2025 và những 

năm tiếp theo”. Triển khai phương án đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa 

bão. Phát huy giá trị các khu di tích, thắng cảnh, văn hóa tâm linh, khu du lịch 

biển nhằm thu hút khách du lịch. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các 

ngành và Nhà đầu tư trong triển khai dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, dự 

án Khu du lịch biển Văn - Trị, dự án Khu thương mại, dịch vụ & thể thao phía 

Tây Nam huyện Thạch Hà và các dự án khác. 

5. Về quản lý ngân sách, tín dụng, đầu tư 

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 22/5/2023 của 

UBND huyện về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 202365.  

Thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm chi, phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục đầu tư đối với các công trình đã bố trí 

kế hoạch vốn. Chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án tiếp tục đẩy nhanh 

tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn các công trình, dự án trước mùa mưa 

bão, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi. Tăng cường công tác xúc tiến 

đầu tư, tập trung thực hiện các nội dung cam kết với các Nhà đầu tư sau Hội 

nghị công bố quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư. 

6. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng 

Thực hiện hiệu quả Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được UBND tỉnh phê 

duyệt66. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 24/5/2023 của 

UBND huyện về việc giải quyết các tồn đọng lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi 

trường trên địa bàn huyện. Tổ chức đối thoại với Nhân dân một số địa phương về 

công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường67. Triển khai 

khảo sát, lập danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất năm 2024 trình HĐND tỉnh và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 

cấp huyện68. Hoàn thành các nội dung liên quan công tác giải phóng mặt bằng dự 

án thành phần đường cao tốc Bắc Nam đoạn quan huyện Thạch Hà theo tiến độ 

 
65 Tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác xác định giá đất cụ thể; hoàn thiện hồ sơ để triển khai tổ chức 

đấu giá quyền sử dụng đất; đôn đốc UBND các xã, thị trấn nộp hồ sơ xét cấp đất. Tăng cường quản lý thu thuế xây 

dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn. Triển khai kịp thời công tác lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; đất nông 

nghiệp năm 2023. Tiến hành kiểm tra sau đăng ký kinh doanh đối với các hộ kinh doanh cá thể, các hợp tác xã 

trên địa bàn… 
66 Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh. 
67 Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND huyện. 
68 UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai vào ngày 22/9/2023. 
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UBND tỉnh giao; đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án còn lại. 

7. Văn hóa, thông tin 

Tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của 

đất nước, địa phương69, tuyên truyền nông thôn mới, chuyển đổi số, cải cách hành 

chính… Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiệu quả hoạt động 

của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở các cấp. Tiếp tục trùng tu, tôn tạo 26 di 

tích, duy trì hoạt động 22 câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm; khảo sát đề nghị lập hồ sơ 

xếp hạng các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Tăng cường chuyển đổi số trên 

các lĩnh vực. Hoàn thành việc xây dựng đài truyền thanh thông minh ở cơ sở; 

trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết Đề án đặt tên một số tuyến đường thị 

trấn Thạch Hà. Chuẩn bị kịch bản chương trình nghệ thuật Mừng Đảng - Mừng 

Xuân 2024. 

8. Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các 

trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, thực hiện Chương trình 

GDPT 2018, tăng cường nền nếp, kỉ cương trường học. Đẩy mạnh công tác kiểm 

tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ trường học. Thực hiện nghiêm túc công tác 

kiểm định chất lượng, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2023 - 

2024. Tiếp tục các giải pháp giữ vững và phát triển chất lượng giáo dục toàn 

diện, giáo dục mũi nhọn, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; tăng 

cường chuyển đổi số trong ngành giáo dục. Đẩy mạnh hiệu quả công tác xã hội 

hóa giáo dục. 

9. Y tế, lao động và an sinh xã hội 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa bệnh, quản lý sức 

khoẻ. Thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm phòng chống dịch bệnh, quản lý 

hành nghề y dược tư nhân. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia dân số. 

Hoàn thành chỉ tiêu phát triển số người tham gia và tăng diện bao phủ BHXH, 

BHYT. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo và các 

chế độ ưu đãi người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Nâng cao 

chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ 

sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023. Chỉ đạo tổ 

chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 202370. Triển khai xây dựng nhà ở 

kiên cố cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách theo các chương 

trình hỗ trợ. 

10. Củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh 

Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tập trung bảo đảm an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định tình hình phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT. Tổ 

chức tuyển gọi thanh niên nhập ngũ, tham gia Công an nhân dân năm 2024 đảm 

bảo số lượng, chất lượng. Xây dựng kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp 

huyện năm 2024. Tiếp tục thực hiện đúng lộ trình Đề án “Phát triển ứng dụng dữ 

liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

 
69 Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, 

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12… 
70 Tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi tại Trường Tiểu học xã Thạch Khê... 
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giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

11. Cải cách công tác thanh tra, tư pháp, tiếp dân 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê 

duyệt. Thường xuyên rà soát, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc 

tồn đọng, đặc biệt là các vụ việc phức tạp, kéo dài. Duy trì thường xuyên chế độ 

tiếp công dân; chỉ đạo giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ở 

cơ sở ngay từ khi mới phát sinh. Đôn đốc tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết 

luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. 

Đẩy mạnh, đa dạng việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật. 

Tăng cường số hóa công tác hộ tịch, chứng thực. 

12. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo sự đồng thuận xã hội 

Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách hành chính. Siết chặt kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; nâng cao chất lượng dịch 

vụ công toàn trình, giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho tổ chức, người dân. 

Giải quyết kịp thời các kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện 

khóa XX. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn 

của đất nước. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 

trong việc tổ chức thực hiện và tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân 

đoàn kết, tin tưởng và tích cực tham gia, tạo đồng thuận cao và phát huy sức 

mạnh của toàn xã hội trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 10, Hội 

đồng nhân dân huyện khóa XX./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- UBMTTQ; các ban, phòng, ngành, 

đoàn thể cấp huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Liên 

                                                                                  

 

 

 



PHỤ LỤC 

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2023 

(Kèm theo Báo cáo số        /UBND-VP ngày    /9/2023 của UBND huyện) 
 

 

TT 
Chỉ tiêu năm 2023 (theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 

của HĐND huyện về kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2023) 

Ước thực hiện 

đến 30/9/2023 

1  Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 24,83%, Công nghiệp - Xây dựng 31,55%, 

Thương mại - Dịch vụ 43,62%   

Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 27,12%, Công nghiệp - Xây 

dựng 31,13%, Thương mại - Dịch vụ 41,75%   

2  Giá trị sản phẩm thu hoạch trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy 

sản 99 triệu đồng/ha 

80 triệu đồng/ha 

3  Tổng thu ngân sách trên địa bàn 419.600 triệu đồng 259.265 triệu đồng, đạt 70% kế hoạch UBND tỉnh, đạt 

62% kế hoạch HĐND huyện giao 

4  Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 2.802 tỷ đồng Đạt 1.396 tỷ đồng 

5  Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,93 triệu đồng/ người Đạt 49,30 triệu đồng/ người 

6  Thành lập mới 40 Doanh nghiệp; 08 Hợp tác xã 81 Doanh nghiệp; 05 Hợp tác xã 

7  Hoàn thành 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 

13/9/2023 về công nhận 2 xã: Việt Tiến, Thạch Kênh đạt 

chuẩn NTM nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2022 - 

2025 

8  Xây dựng mới 35,89km đường bê tông; 5,36km rãnh thoát nước; nâng 

cấp, phục hồi mặt đường BTXM 29,51km; 20km kênh mương bê tông 

(theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của UBND huyện) 

Xây dựng 38,08 km đường GTNT, đạt 106,1%KH; 

nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM 21,20 km, đạt 

71.83%KH; rãnh thoát nước 0,9 km, đạt 16,75%KH; 11 

km KMNĐ đạt 55% kế hoạch 

9  Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,5% trở lên so với cuối năm 2022 Chưa đến kỳ điều tra 

10  Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 94,5% Đạt trên 94,3% 

11  Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 17,5% lực lượng lao 

động trong độ tuổi 

Đạt trên 17% lực lượng lao động trong độ tuổi 
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TT 
Chỉ tiêu năm 2023 (theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 

của HĐND huyện về kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2023) 

Ước thực hiện 

đến 30/9/2023 

12  Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt trên 77% Chưa đến kỳ điều tra 

13  Giải quyết việc làm mới cho trên 2.500 lao động 2.211 lao động, đạt 88,44%KH 

14  Tỷ lệ xã, thị trấn giữ vững tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế 100% 100% xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 

2020 (hiện tại Bộ Y tế đã có Quyết định số 1300/QĐ-BYT 

ngày 09/3/2023 quy định bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã 

giai đoạn đến năm 2030, căn cứ Quyết định 1300 hiện tại 

các xã trên địa bàn huyện mới đạt 80% bộ tiêu chí) 

 

15  Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi: Chiều cao/tuổi dưới 14.6%; cân nặng/tuổi dưới 

8.5% 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: Chiều 

cao/tuổi đạt dưới 14.8%; Cân nặng/tuổi đạt dưới 8,5% 

đạt các yêu cầu của tiêu chí y tế. 

16  

24 trường đạt chuẩn quốc gia (đợt 1: 14 trường, đợt 2: 10 trường) Đợt 1 có 10 trường đã được công nhận, đợt 2 có 9 trường 

đã chuyển hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công (tháng 11/2023 

Sở Giáo dục và Đào tạo mới đi đánh giá chính thức) 

17  Tỷ lệ che phủ rừng trên 16,7% Đạt 15,56% 

18  Tỷ lệ hộ sử dụng nước máy Thị trấn 98%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 

chuẩn Quốc gia khu vực nông thôn 82%, trong đó 60% số hộ sử dụng 

nước máy 

Tỷ lệ hộ sử dụng nước máy Thị trấn 99,63%; tỷ lệ hộ sử 

dụng nước sạch đạt chuẩn Quốc gia khu vực nông thôn 

81,34%, trong đó có 45,68% số hộ sử dụng nước máy. 

19  Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý 97% Đạt 96,7% 

20  Xây dựng LLVT đảm bảo số lượng, chất lượng, sẵn sàng chiến đấu cao; 

100% cơ sở an toàn làm chủ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội 

Đạt 

21  Triển khai 100% DVC toàn trình theo danh mục do UBND tỉnh ban hành Cung cấp 131 dịch vụ công trực tuyến toàn trình cấp 

huyện, 67 dịch vụ công trực tuyến toàn trình cấp xã (đạt 

tỷ lệ 100% theo Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 

15/8/2022 của UBND tỉnh) 
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TT 
Chỉ tiêu năm 2023 (theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 

của HĐND huyện về kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2023) 

Ước thực hiện 

đến 30/9/2023 

22  Tối thiểu 40% dịch vụ công trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ Có 36 DVC trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ trực 

tuyến/36  DVC trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ 

23  Trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và thụ lý qua dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình (trên tổng số hồ sơ thuộc thủ tục hành chính có 

triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình) 

Số hồ sơ tiếp nhận các DVC TT toàn trình: 2014; Số hồ 

sơ tiếp nhận các thủ thủ tục có phát sinh hồ sơ trực tuyến 

toàn trình 2014; Số hồ sơ trực tuyến toàn trình: 1701; Tỷ 

lệ: 84.46% 

                                                                                                                                         

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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